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Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về trọng 

tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022; Công văn số 82/UBND-NCKSTTHC ngày 

14/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Thông báo số 10-

TB/BCĐ ngày 28/01/2022 của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp. Sở Nông nghiệp và 

PTNT báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Kế hoạch số 20/KH-SNN ngày 

01/3/2022 và Kế hoạch số 31/KH-SNN ngày 25/3/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Bình Thuận về trọng tâm cải cách tư pháp năm 2022. Đồng thời, đã chỉ 

đạo cho các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện.  

Thực hiện Công văn số 672/UBND-NCKSTTHC ngày 27/10/2022 về triển khai 

thực hiện Thông báo số 12-TB/BCĐ ngày 26/7/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp 

tỉnh kết luận về tình hình, kết quả công tác 06 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng 

tâm 06 tháng cuối năm 2022. Sở đã có Công văn số 147/SNN-TT ngày 21/11/2022 

triển khai thực hiện 

2. Công tác tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật 

 Sở đã xây dựng Kế hoạch số 11/KH-SNN, ngày 22/02/2022 về phổ biến giáo 

dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Đồng thời, đã chỉ 

đạo cho các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong đơn vị 

mình. 

 - Tập trung quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của 

Đảng khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIV, các văn bản 

liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành Tư pháp, triển khai thi hành kịp thời, 

hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; Nghị định số 154/2020/NĐCP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Chỉ thị số 43/CTTTg ngày 11/12/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Tiếp tục triển khai đồng bộ 

các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong đó tập trung hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất 

là các doanh nghiệp chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.  

 - Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật hòa giải 

ở cơ sở; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự 



2 

 

 

lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của 

công chức, viên chức.  

 - Thực hiện tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, nhất là 

triển khai hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; 

Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Nghị quyết số 172/NQ-CP của 

Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng và Chỉ thị số 40/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động đấu giá tài 

sản.  

 - Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí, phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật tiếp công dân, Luật 

khiếu nại, Luật tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo.  

 - Triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban 

Chỉ đạo quốc gia và của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.  

 Kết quả tuyên truyền: 

Trong toàn ngành đã thực hiện tuyền truyền phổ biến pháp luật trực tiếp 119 

cuộc, với số lượng người tham dự  3.018 lượt;  Phát hành in sổ tay pháp luật về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, an toàn thực phẩm, số lượng 7.474 quyển; 

kinh phí thực hiện 330.280.000 đồng. Ngoài ra, lồng ghép trong các cuộc họp, sinh 

hoạt của đơn vị. 

Đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành/mới có hiệu lực lên 

website của đơn vị...  

3. Công tác phối hợp 

  - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng về trao đổi thông tin trong công tác 

tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. 

 - Cử người đại diện tham dự các buổi làm việc, phiên họp, phiên xét xử theo yêu 

cầu của Toà án nhân dân các cấp theo đúng quy định của Luật Tố tụng hành chính; có 

trách nhiệm tổ chức các biện pháp, giải pháp tháo gỡ các vướng mắc đẩy nhanh tiến độ 

thi hành các bản án hành chính của Toà. 

 4. Rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ 

giám định viên Tư pháp 

 3.1. Tham gia góp ý xây dựng hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định 

pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp 

Tham gia góp ý đầy đủ các nội dung có liên quan đến lĩnh vực thuộc Sở quản lý. 

3.2.Tổ chức và hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp 

- Hiện nay trong toàn ngành nông nghiệp có 33 giám định viên tư pháp, trong 

đó: Lĩnh vực lâm nghiệp là 25 giám định viên; lĩnh vực nông nghiệp là 04 giám định 

viên; lĩnh vực thuỷ sản là 03 giám định viên; lĩnh vực thuỷ sản là 01 giám định viên. 

 - Số liệu tính đến 30/10/2022: đã thực hiện giám định tư pháp được 13 vụ.  



3 

 

 

- Về nội dung được trưng cầu giám định, yêu cầu giám định: Chủ yếu các vụ việc 

được trưng cầu giám định liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp. Ngoài ra, một số ít vụ 

việc trưng cầu giám định liên quan đến việc giám định tuổi cây trồng thuộc lĩnh vực 

nông nghiệp và lĩnh vực thủy lợi. 

  5. Công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện: Sở đã xây dựng Kế hoạch số 01/KH-

SNN ngày 14/01/2022 thực hiện cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 21/KH-

SNN ngày 01/03/2022 thực hiện việc kiểm tra, tự kiểm tra thực hiện công tác cải cách 

hành chính năm 2022 tại các đơn vị trực thuộc Sở; Kế hoạch số 24/KH-SNN ngày 

07/3/2022 thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch số 16/KH-SNN ngày 24/02/2022 về việc Khắc phục 

các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch số 03/KH-SNN ngày 17/01/2022 về việc Thực 

hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

Bình Thuận; Kế hoạch số 07/KH-SNN ngày 11/02/2022 về việc Rà soát, đánh giá thủ 

tục hành chính năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận.   

- Những sáng kiến, cách làm hay để thực hiện hiệu quả công tác CCHC của 

ngành: Ngày 09/12/2021, Giám đốc Sở ban hành Quyết định công nhận 04 sáng kiến, 

giải pháp có hiệu quả trong công tác CCHC của các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, 

đơn vị trong ngành. 

- Việc công khai các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của cơ quan, 

ngành, đơn vị để nhân dân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức biết liên hệ thực hiện 

  Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện việc niêm yết công khai 102 Bộ thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền của Sở trên Trang thông tin điện tử của Sở và Trang 

thông tin điện tử của các Chi cục trực thuộc, tại Trụ Sở làm việc của các chi cục trực 

thuộc Sở có thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và tại Trung tâm hành chính công 

tỉnh. 

Sở đã có Tờ trình số 97/TTr-SNN ngày 28/8/2021 công bố Danh mục thủ tục 

hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT; Thông báo số 120/TB-SNN ngày 31/8/2021 

về danh mục thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện tiếp nhận 

trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh gồm 22 thủ tục 

hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (11 TTHC mức 

độ 3, 11 TTHC mức độ 4). Các TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 được đơn vị triển khai thực hiện; thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ người dân, 

tổ chức nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu).       

- Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:  

  - Sở đã có công văn số số 149/SNN-VP ngày 18/01/2022 về việc Đăng ký kế 

hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022, qua đó đã thực hiện đăng ký rà soát rút ngắn 

thời gian giải quyết theo quy định 08 thủ tục hành chính và triển khai dịch vụ công trực 

tuyến 01 thủ tục hành chính. Sở có tờ trình số 62/TTr-SNN ngày 02/08/2022 về việc 

phê duyệt rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian quy định 

của pháp luật năm 2022. 
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 - Qua kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với 

sự phục vụ của cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của đơn vị tại 

Trung tâm hành chính công thì 100% lượt đánh giá đều rất hài lòng với cung cách phục 

vụ của cán bộ một cửa của đơn vị. 

Giải quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân nhanh gọn, không gây phiền hà, 

kéo dài; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được giải quyết 

kịp thời, đúng pháp luật; chưa phát hiện trường hợp nào sai phạm trong quá trình tiếp 

nhận và xử lý các thủ tục, hồ sơ hành chính. Hiện nay, trong toàn ngành chưa phát 

hiện trường hợp cá nhân có hành vi hạch sách gây khó khăn phiền hà cho dân và cửa 

quyền, tham ô lãng phí của công, vi phạm pháp luật. 

- Chuyên mục “Hỏi – Đáp” được xây dựng trên Trang thông tin điện tử của đơn vị 

và xây dựng quy chế phối hợp thực hiện trả lời các thắc mắc của tổ chức, cá nhân. Tuy 

nhiên, thời gian qua đơn vị chưa nhận được câu hỏi nào từ tổ chức, cá nhân gửi đến 

đơn vị thông qua chuyên mục. 

 II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN ĐẾN 

  - Duy trì thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong 

toàn ngành có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước 

về thực hiện nhiệm vụ Cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính 

trị; Bộ luật hình sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng hình sự; Luật trách nhiệm bồi thường của 

nhà nước; Luật Tố cáo, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành 

chính và Luật Lâm nghiệp… 

  - Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng 

cao trình độ, nghiệp vụ của công chức,viên chức trong ngành. Cử công chức, viên 

chức tham gia cac lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.  

 - Nâng cao tinh thần trách nhiệm và quan tâm hơn nữa đối với công tác quản lý 

giám định tư pháp và quản lý hoạt động của giám định viên tư pháp thuộc lĩnh vực 

quản lý; Tăng cường chỉ đạo giám định viên tư pháp của đơn vị thực hiện đúng quy 

định về thời hạn giám định khi các cơ quan tố tụng trưng cầu để đảm bảo tính đồng bộ, 

tương thích về thời gian trưng cầu giám định với quy định của pháp luật về tố tụng; có 

giải pháp, biện pháp để khắc phục tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, thực hiện giám 

định. 

 

  Trên đây là kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2022. Sở Nông 

nghiệp và PTNT báo cáo Sở Tư pháp theo dõi, tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TT.Thu. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Mai Kiều 
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